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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   HUYỆN XUÂN LỘC

Số: 21/2011/NQ-HÐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Xuân Lộc, ngày 16 tháng 12 năm 2011


NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu NSNN trên địa bàn, 
thu - chi NSĐP, phân bổ ngân sách huyện và mức bổ sung ngân
 sách cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

KHÓA V - KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004 có hiệu lực từ ngày 01/4/2005;

Căn cứ Điều 25, Chương II, Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) năm 2002;

Qua xem xét Báo cáo số 334/BC-UBND ngày 07/12/2011 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phân bổ ngân sách huyện và mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2011 (phần điều chỉnh, bổ sung 06 tháng cuối năm); Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 07/12/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi NSNN trên địa bàn, thu, chi NSĐP, phân bổ chi ngân sách huyện và mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn trên địa bàn Xuân Lộc năm 2011;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; tổng hợp các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện và báo cáo tiếp thu và giải trình của UBND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách huyện và mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn trên địa bàn Xuân Lộc năm 2011, cụ thể như sau
I. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:

Tổng số bổ sung nguồn cân đối ngân sách huyện:
42.543 triệu đồng

Trong đó:

- Thuế CTN ngoài quốc doanh:
37.080 triệu đồng

- Thuế thu nhập cá nhân:
1.375 triệu đồng

- Lệ phí trước bạ:
1.650 triệu đồng

- Thu tiền sử dụng đất:
1.500 triệu đồng

- Thu phí, lệ phí:
375 triệu đồng

- Thu khác ngân sách:
563 triệu đồng

II. Dự toán thu ngân sách địa phương:

Tổng thu ngân sách địa phương:
    73.989 triệu đồng

1. Các khoản thu cân đối ngân sách:
73.573 triệu đồng

- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%: 
2.773 triệu đồng

- Các khoản thu được điều tiết:
 19.117 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:
51.683 triệu đồng
2. Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách:
416 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh (10% ATGT):
   416 triệu đồng

III. Dự toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương:
 29.808 triệu đồng

1. Phân theo nguồn vốn:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương:
29.685 triệu đồng

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
  -414 triệu đồng

- Chi thường xuyên:
30.099 triệu đồng

Trong đó sự nghiệp giáo dục, đào tạo:
3.592 triệu đồng
b) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách:
 123 triệu đồng
- Chi thường xuyên:
 123 triệu đồng

2. Phân theo cấp ngân sách:

a) Ngân sách cấp huyện:
17.258 triệu đồng

- Nguồn cân đối ngân sách:
17.135 triệu đồng

- Nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách:
123 triệu đồng

b) Ngân sách cấp xã:
12.550 triệu đồng

- Nguồn cân đối ngân sách:
12.550 triệu đồng

IV. Phân bổ ngân sách cấp huyện:

1. Phân bổ dự toán ngân sách:

Tổng chi ngân sách cấp huyện: 
 17.258 triệu đồng

1.1. Nguồn cân đối ngân sách:
17.135 triệu đồng

a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
           -1.200  triệu đồng

b) Chi thường xuyên:
18.335 triệu đồng
- Chi sự nghiệp kinh tế:
1.500 triệu đồng
- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề:
3.592 triệu đồng
- Chi sự nghiệp VHTT:
326 triệu đồng

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình:
33 triệu đồng

- Chi đảm bảo xã hội:
7.260 triệu đồng

- Chi quản lý hành chính:
3.550 triệu đồng

- Chi an ninh, quốc phòng:
574 triệu đồng

- Chi khác ngân sách:
1.500 triệu đồng

1.2. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách:  
123 triệu đồng

- Chi thường xuyên (chi từ nguồn ATGT):
   123 triệu đồng

2. Phân bổ dự toán chi nguồn cân đối ngân sách huyện 17.135 triệu đồng theo danh sách đính kèm.
V. Mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn:
12.550 triệu đồng

Trong đó:

1. Xã Xuân Định:
1.227 triệu đồng

2. Xã Bảo Hòa:
874 triệu đồng

3. Xã Xuân Phú:
1.186 triệu đồng

4. Xã Xuân Thọ:
1.277 triệu đồng

5. Xã Xuân Bắc:
726 triệu đồng

6. Xã Lang Minh:
582 triệu đồng

7. Xã Suối Cát:
747 triệu đồng

8. Xã Xuân Hiệp:
665 triệu đồng

9. Xã Xuân Trường:
805 triệu đồng

10. Xã Xuân Thành:
573 triệu đồng

11. Xã Suối Cao:
1.023 triệu đồng

12. Xã Xuân Tâm:
571 triệu đồng

13. Xã Xuân Hưng:
840 triệu đồng

14. Xã Xuân Hòa:
393 triệu đồng

15. Thị trấn Gia Ray:
1.061 triệu đồng
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Quá trình tổ chức thực hiện, số tăng thu ngân sách so dự toán được giao, phải ưu tiên bố trí kinh phí tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, chi cho các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, chi đầu tư kết cấu hạ tầng tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới. 
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc khóa V, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16/12/2011.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Nhật
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	DANH SÁCH BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND huyện)
(Số bổ sung 06 tháng cuối năm 2011)

	

	 
	
	ĐVT: 1.000 đồng

	STT
	Đơn vị
	Dự toán bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	17.135.807
	 

	1
	Văn phòng HĐND và UBND huyện
	896.918
	 

	2
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	83.467
	 

	3
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng
	27.397
	 

	4
	Phòng Nông nghiệp và PTNN
	21.710
	 

	5
	Phòng Tư pháp
	27.564
	 

	6
	Thanh tra huyện
	16.288
	 

	7
	Phòng Nội vụ
	707.332
	 

	8
	Phòng Lao động TBXH
	8.292.740
	 

	9
	Phòng Tài nguyên - MT
	129.373
	 

	10
	Phòng Văn hóa - TT
	17.600
	 

	11
	Phòng Giáo dục 
	203.062
	 

	12
	Phòng Dân tộc
	140.909
	 

	14
	Phòng Y tế
	38.410
	 

	15
	Văn phòng Huyện ủy
	1.357.431
	 

	17
	Ủy ban Mặt trận TQ Việt Nam
	106.338
	 

	18
	Huyện Đoàn
	96.143
	 

	19
	Hội Nông dân
	74.114
	 

	20
	Hội Cựu chiến binh
	52.554
	 

	21
	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
	116.621
	 

	22
	Hội Người cao tuổi
	16.339
	 

	23
	Hội Người mù
	9.240
	 

	24
	Hội Chữ thập đỏ
	102.703
	 

	26
	Hội Nạn nhân chất độc da cam
	9.393
	 

	27
	Ban Liên lạc tù chính trị
	13.280
	 

	29
	Công an huyện
	108.210
	 

	30
	Ban Chỉ huy quân sự huyện
	466.370
	 

	31
	Nhà thiếu nhi
	3.500
	 

	32
	Thư viện huyện
	76.443
	 

	33
	Trung tâm Văn hóa thể thao
	168.828
	 

	34
	Ban quản lý DTLS - DT núi Chứa Chan
	77.000
	 

	35
	Văn phòng ĐK QSD đất
	300.000
	 

	36
	Đài Truyền thanh
	33.100
	 

	37
	Trung tâm dạy nghề
	274.797
	 

	38
	Mầm non Xuân Lộc
	126.897
	 

	39
	Mầm non Xuân Thọ
	80.101
	 

	40
	Mầm non Lang Minh
	79.668
	 

	41
	Mầm non  Xuân Phú
	86.287
	 

	42
	Mẫu giáo Xuân Trường
	19.280
	 

	43
	Mầm non Suối Cao
	34.127
	 

	44
	Mầm non Xuân Tâm
	13.247
	 

	45
	Mầm non Xuân Hưng
	34.871
	 

	46
	Mầm non Xuân Hòa
	5.863
	 

	47
	Mầm non Suối Cát
	23.402
	 

	48
	Mầm non Xuân Định
	34.092
	 

	49
	Mầm non Thọ Vực
	69.605
	 

	50
	Mầm non Xuân Thành
	36.822
	 

	51
	Mầm non Xuân Hiệp
	9.692
	 

	52
	Mẫu giáo Trảng Táo
	15.656
	 

	53
	Mẫu giáo Bảo Hòa
	6.942
	 

	54
	Tiểu học Minh Tân
	13.000
	 

	55
	Tiểu học Lang Minh
	50.000
	 

	56
	Tiểu học Lê Văn Tám
	15.500
	 

	57
	Tiểu học Quang Trung
	33.000
	 

	58
	THCS Phan Bội Châu
	23.900
	 

	59
	THCS Lý Thường Kiệt
	14.960
	 

	60
	THCS Phan Chu Trinh
	63.058
	 

	61
	THCS Nguyễn Trãi
	13.826
	 

	62
	THCS Nguyễn Công Trứ
	103.863
	 

	63
	THCS Lê Lợi
	55.261
	 

	64
	THCS Suối Cao
	11.510
	 

	65
	THCS Nguyễn Đình Chiểu
	191.428
	 

	66
	THCS Trưng Vương
	98.777
	 

	67
	THCS Nguyễn Du
	124.033
	 

	68
	THCS Nguyễn Thái Bình
	79.790
	 

	69
	THCS Xuân Hòa
	36.002
	 

	70
	THCS Ngô Sỹ Liên
	59.900
	 

	71
	THCS Nguyễn Hiền
	122.766
	 

	72
	THCS Lê Thánh Tông
	179.340
	 

	73
	THCS Nguyễn Hữu Cảnh
	4.169
	 

	74
	Chi nộp NS cấp trên (hoàn trả vốn vay)
	900.000
	 

	75
	Bổ sung nguồn chi khác ngân sách huyện
	200.000
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